1. Các sở, ngành cấp thành phố
	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	Hoàng Việt Cường
	Chánh Văn phòng
	0234.3822584
	hvcuong.ubnd@hue.gov.vn

	2
	Sở Công thương
	Đặng Hữu Phúc
	Giám đốc
	0903.596.272
	dhp.sct@hue.gov.vn

	3
	Sở Du lịch
	Trần Thị Hoài Trâm
	 Giám đốc
	0234.3822355
	tthtram.sdl@hue.gov.vn

	4
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Tân
	Giám đốc
	0905 090530
	 ntan.sgddt@hue.gov.vn

	5
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Nguyễn Xuân Sơn
	Giám đốc
	0914202345
	nxson.skhcn@hue.gov.vn

	6
	Sở Ngoại vụ
	Nguyễn Văn Phúc
	 Giám đốc
	0913.490.151
	nvphuc.snv@hue.gov.vn

	7
	Sở Nội vụ
	Trần Minh Long
	Phó Giám đốc 
phụ trách
	0234-3848018
	tmlong.snv@hue.gov.vn

	8
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Nguyễn Đình Đức
	Giám đốc
	0913408606
	ndduc.snnmt@hue.gov.vn

	9
	Sở Tài chính
	La Phúc Thành
	Giám đốc
	 0234.3822266
	lpthanh.stc@hue.gov.vn

	10
	Sở Tư pháp
	Nguyễn Văn Hưng
	Giám đốc
	0905484210
	nvhung.stp@hue.gov.vn

	11
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Phan Thanh Hải
	Giám đốc
	0914066189
	pthai.svhtt@hue.gov.vn

	12
	Sở Xây dựng
	Lê Anh Tuấn
	Giám đốc
	 02343822120
	latuan.sxd@hue.gov.vn

	13
	Sở Y tế
	Trần Kiêm Hảo
	Giám đốc
	0914002329
	tkhao.syt@hue.gov.vn


	14
	Thanh tra thành phố
	Nguyễn Quang Huy
	Chánh Thanh tra
	 02343810976
	nqhuy.thanhtra@hue.gov.vn


2. Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố
	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1
	BQL Khu kinh tế, công nghiệp
	Phan Qúy Phương
	Trưởng ban
	 0234.3826039
	pqphuong.bqlkktcn@hue.gov.vn

	2
	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị
	Hà Xuân Hậu
	Giám đốc
	0234.3821367
	hxhau.bdtpt@hue.gov.vn

	3
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	Giám đốc
	09057685550
	ntbthao.ipbsa@hue.gov.com

	4
	Trường Cao đẳng Huế
	Hoàng Bảo Hùng
	Hiệu trưởng
	0234.3866.999
	hbhung.ttcntt@hue.gov.vn

	5
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
	Nguyễn Đăng Trường
	Giám đốc
	0234.3823267
	ndtruong.bqldadtctgt@hue.gov.vn

	6
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Trương Văn Giang
	Giám đốc
	0234.3568799
	 tvgiang.bctnnptnt@hue.gov.vn

	7
	Nhà Xuất bản Thuận hóa
	Nguyễn Duy Tờ
	Giám đốc
	0234282980
	ndto.nxbth@hue.gov.vn

	8
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
	Hoàng Việt Trung
	Giám đốc
	0234523237
	hvtrung.ttbtdtcdh@hue.gov.vn

	9
	Trung tâm Công nghệ Thông tin thành phố
	Lê Vĩnh Chiến 
	Giám đốc
	0234.382365
	lvchien.ttcntt@hue.gov.vn

	10
	Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh 
	Cung Trọng Cường
	Viện trưởng
	0983065955
	ctcuong.vncpt@hue.gov.vn

	11
	BQL dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1
	Nguyễn Trần Nhật Tuấn
	Giám đốc
	
	ntntuan.bqldadtxdkv1@hue.gov.vn

	12
	BQL dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2
	Hồ Hữu Phú
	Phó Giám đốc phụ trách
	
	hhphu.bqldadtxdkv2@hue.gov.vn

	13
	BQL dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3
	Hoàng Tiến Minh
	Giám đốc
	
	htminh.bqldadtxdkv3@hue.gov.vn

	14
	Trung tâm Phát triển Qũy đất
	 Trương Phước Tuấn
	Giám đốc
	
	tptuan.ttptqd@hue.gov.vn


3.   UBND các xã, phường
	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1. 
	Phường Kim Long
	Đồng Sĩ Toàn
	Chủ tịch
	0913425076
	dstoan.kimlong@hue.gov.vn

	2. 
	Phường Hương An
	Lê Quý Phương
	Chủ tịch
	0905719258
	lqphuong.huongan@hue.gov.vn

	3. 
	Phường Phú Xuân
	Nguyễn Việt Bằng
	Chủ tịch
	02343557575
	nvbang.phuxuan@hue.gov.vn

	4. 
	Phường Hóa Châu
	Phan Trọng Nghĩa
	Chủ tịch
	02343559215
	ptnghia.hoachau@hue.gov.vn

	5. 
	Phường Thuận Hóa
	Trương Đình Hạnh
	Chủ tịch
	02343822550
	tdhanh.thuanhoa@hue.gov.vn

	6. 
	Phường Dương Nỗ
	Võ Văn Thịnh
	Chủ tịch
	02343523252
	vvthinh.duongno@hue.gov.vn

	7. 
	Phường An Cựu
	Hoàng Thị Như Thanh
	Chủ tịch
	0946347056
	htnthanh.ancuu@hue.gov.vn

	8. 
	Phường Thủy Xuân
	Nguyễn Mạnh Đại Lân
	Chủ tịch
	02343822415
	nmdlan.thuyxuan@hue.gov.vn

	9. 
	Phường Vỹ Dạ
	Võ Thị Anh Thư
	Chủ tịch
	02343823754
	vtathu.vyda@hue.gov.vn

	10. 
	Phường Thuận An
	Lê Đình Phong
	Chủ tịch
	02343866092
	ldphong.thuanan@hue.gov.vn

	11. 
	Phường Mỹ Thượng
	Đoàn Văn Sỹ
	Chủ tịch
	02343850156
	dvsy.mythuong@hue.gov.vn

	12. 
	Phường Phong Điền
	Hồ Đôn
	Chủ tịch
	02343551221
	hdon.phongdien@hue.gov.vn

	13. 
	Phường Phong Thái
	Lê Việt Thành
	Chủ tịch
	02343551038
	lvthanh.phongthai@hue.gov.vn

	14. 
	Phường Phong Dinh
	Trịnh Đức Nhu
	Chủ tịch
	0914042410
	tdnhu.phongdinh@hue.gov.vn

	15. 
	Phường Phong Phú
	Nguyễn Văn Dũng
	Chủ tịch
	02343553725
	nvdung.phongphu@hue.gov.vn

	16. 
	Phường Phong Quảng
	Hoàng Văn Bình
	Chủ tịch
	02343756368
	hvbinh.phongquang@hue.gov.vn

	17. 
	Phường Hương Trà
	Nguyễn Viết Hà
	Chủ tịch
	02343557220
	nvha.huongtra@hue.gov.vn

	18. 
	Phường Kim Trà
	Hồ Lê Hoàng Thịnh
	Chủ tịch
	0234.3888899
	
hlhthinh.kimtra@hue.gov.vn

	19. 
	Xã Bình Điền
	Trần Xuân Anh
	Chủ tịch
	02343550.222
	
txanh.binhdien@hue.gov.vn

	20. 
	Phường Hương Thủy
	Trương Nhật Quang
	Chủ tịch
	02343861266
	tnquang.huongthuy@hue.gov.vn

	21. 
	Phường Thanh Thủy
	Nguyễn Văn Khang
	Chủ tịch
	
02343861266

	nvkhang.thanhthuy@hue.gov.vn

	22. 
	Phường Phú Bài
	Lê Bá Minh Hải
	Chủ tịch
	0912654307
	lbmhai.phubai@hue.gov.vn

	23. 
	Xã Quảng Điền
	Nguyễn Ánh Cầu
	Chủ tịch
	023435542606
	nacau.quangdien@hue.gov.vn

	24. 
	Xã Đan Điền
	Nguyễn Ngọc Tiến
	Chủ tịch
	02343554289
	nntien.dandien@hue.gov.vn

	25. 
	Xã Phú Hồ
	Nguyễn Văn Chính
	Chủ tịch
	02343890909
	nvchinh.phuho@hue.gov.vn

	26. 
	Xã Phú Vang
	Lê Đức Lộc
	Chủ tịch
	02343850125
	ldloc.phuvang@hue.gov.vn

	27. 
	Xã Phú Vinh
	Nguyễn Văn Tân
	Chủ tịch
	02343868056
	nvtan.phuvinh@hue.gov.vn

	28. 
	Xã Vinh Lộc
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Chủ tịch
	0973882185
	nndung.vinhloc@hue.gov.vn

	29. 
	Xã Hưng Lộc
	Hoàng Trần Quốc Phú
	Chủ tịch
	02343874245
	htqphu.hungloc@hue.gov.vn

	30. 
	Xã Lộc An
	Võ Đại Thắng
	Chủ tịch
	02343894689
	vdthang.locan@hue.gov.vn

	31. 
	Xã Phú Lộc
	Nguyễn Văn Hiệp
	Chủ tịch
	02343871271
	nvhiep.phuloc@hue.gov.vn

	32. 
	Xã Chân Mây - Lăng Cô
	Đinh Ngọc Hùng
	Chủ tịch
	0234.3512222
	dnhung.cmlc@hue.gov.vn

	33. 
	Xã Long Quảng
	Nguyễn Anh
	Chủ tịch
	02343894600
	nanh.longquang@hue.gov.vn

	34. 
	Xã Nam Đông
	Nguyễn Văn Hoá
	Chủ tịch
	02343875381
	nvhoa.namdong@hue.gov.vn

	35. 
	Xã Khe Tre
	Dương Thanh Phước


	Chủ tịch
	02343696668
	dtphuoc.khetre@hue.gov.vn

	36. 
	Xã A Lưới 1
	Nguyễn Văn Hải
	Chủ tịch
	0949026668
	nvhai.aluoi1@hue.gov.vn

	37. 
	Xã A Lưới 2
	Phan Duy Khanh
	Chủ tịch
	02343878258
	pdkhanh.aluoi2@hue.gov.vn

	38. 
	Xã A Lưới 3
	Đoàn Thanh Hùng
	Chủ tịch
	02343888068
	dthung.aluoi3@hue.gov.vn

	39. 
	Xã A Lưới 4
	Hồ Dũng
	Chủ tịch
	0938460100
	hdung.aluoi4@hue.gov.vn

	40. 
	Xã A Lưới 5
	Lê Trung Hiếu
	Chủ tịch
	
0234 3999808
	lthieu.aluoi5@hue.gov.vn


